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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM
(Từ 20/10/2011 đến 20/11/2011 )

     

 Tin từ: - Khu vực Hà Nội: Công ty Dược phẩm TW1, Trung tâm dược – Công ty TNHH MTV Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam .

  - Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang:  Công ty dược phẩm TW2, Trung tâm bán sỉ Quận 11, Phòng Quản lý Dược - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 


  - Khu vực miền trung:  Công ty Dược TW3 Đà Nẵng. 

1. Tình hình chung 

Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều không thay đổi nhiều. Một số mặt hàng có điều chỉnh tăng hoặc giảm nhẹ.
   1.1. Thuốc nội  


Trong tháng qua, các mặt hàng thuốc nội nhìn chung giá ổn định. Qua khảo sát 8953 lượt mặt hàng có 25 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,28% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 5,5%, có 23 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,26% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 5.3%.


Sau đây là một số thuốc có điều chỉnh giá: 
	Stt
	Tên thuốc
	ĐVT
	Giá thuốc (VND)
	Tỷ lệ %

	
	
	
	Tháng 10/2011
	Tháng 11/2011
	

	1
	Bình vị nam
	Lọ
	45,000
	50,000
	           11     

	2
	Mộc hoa trắng
	Hộp
	35,000
	38,500
	           10     

	3
	Hỗn hợp thần kinh
	Hộp
	40,000
	44,000
	           10     

	4
	Decolgen fort
	Hộp
	71,400
	81,000
	           13     

	5
	Homtamin Ginseng
	Hộp
	68,000
	69,000
	             1     

	6
	Fortec
	Hộp
	93,000
	94,000
	             1     

	7
	Vinaga
	Hộp
	52,080
	54,000
	             4     

	8
	Hoàng tố nữ
	Hộp
	88,000
	92,400
	             5     

	9
	Cefalexin 500mg
	Hộp
	72,000
	75,000
	             4     

	10
	Amoxicilin 250mg
	Hộp
	53,000
	54,000
	             2     

	11
	Bé ho
	Hộp
	14,500
	15,000
	             3     

	12
	Broconcef
	Hộp
	11,500
	12,000
	             4     

	13
	Bocalex
	Hộp
	35,000
	38,000
	             9     

	14
	Nystatin
	Hộp
	8,500
	9,000
	             6     

	15
	Mekopen
	Hộp
	52,000
	54,000
	             4     

	16
	Methimin
	Lọ
	13,000
	14,000
	             8     

	17
	Cloramphenicol
	Lọ
	105,000
	110,000
	             5     

	18
	Flagyl 
	Hộp
	9,000
	9,900
	           10     

	19
	Cefaclor 250mg
	Hộp
	20,000
	20,500
	             3     

	20
	Cefaclor 125mg
	Hộp
	16,500
	17,000
	             3     

	21
	Tetracyclin 500
	Hộp
	38,000
	39,000
	             3     

	22
	Dexamethason 0.5
	Chai
	22,000
	23,000
	             5     

	23
	Otilin 0.05
	Lọ
	3,200
	3,500
	             9     

	24
	Vinaga
	Lọ
	52,000
	54,000
	             4     

	25
	Chè Figura
	Hộp
	49,000
	51,500
	             5     

	26
	Onlizin
	Lọ
	3,675
	3,500
	-           5     

	27
	Licodacin
	Hộp
	120,000
	117,000
	-           3     

	28
	Actadol Codein
	Hộp
	86,000
	85,000
	-           1     

	29
	Tiffi viên
	Hộp
	66,000
	65,000
	-           2     

	30
	Oresol
	Hộp
	17,000
	15,500
	-           9     

	31
	Dạ hương
	Chai
	17,000
	16,000
	-           6     

	32
	Gluco C
	Hộp
	70,000
	65,000
	-           7     

	33
	Bổ trung ích khi
	Hộp
	23,000
	21,000
	-           9     

	34
	Colko sủi
	Hộp
	10,000
	9,000
	-         10     

	35
	Hoàn phong thấp
	Hộp
	23,000
	21,000
	-           9     

	36
	Thập hoàn đại bổ
	Hộp
	23,000
	21,000
	-           9     

	37
	Doromax
	Hộp
	23,000
	22,000
	-           4     

	38
	Ciprofloxaxin
	Chai
	62,000
	61,000
	-           2     

	39
	Trangala
	Lọ
	3,950
	3,900
	-           1     

	40
	Kedefar
	Tuýp
	6,250
	6,200
	-           1     

	41
	Calci D
	Hộp
	43,000
	42,000
	-           2     

	42
	Rofixim 200mg
	Hộp
	55,000
	50,000
	-           9     

	43
	Robcenat 250mg
	Hộp
	66,000
	60,000
	-           9     

	44
	Robcenat 500mg
	Hộp
	110,000
	100,000
	-           9     

	45
	Chè Actiso
	Hộp
	9,500
	9,400
	-           1     

	46
	Hoạt huyết dưỡng não
	Hộp
	49,000
	48,000
	-           2     

	47
	Arginin
	Hộp
	40,000
	39,000
	-           3     

	48
	Glucosamin 
	Hộp
	42,000
	38,000
	-         10     


1.2. Thuốc ngoại

Trong tháng qua, các mặt hàng thuốc nhập ngoại nhìn chung giá ổn định. Qua khảo sát 8953 lượt mặt hàng có 37 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0.41% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,8%, mặt hàng có 18 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,20% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 4.6%
 Cụ thể:

	Stt
	Tên thuốc
	ĐVT
	Giá thuốc (VND)
	Tỷ lệ %

	
	
	
	Tháng 10/2011
	Tháng 11/2011
	

	1
	Morihepamil 200mg
	Tuýp
	106,000
	115,000
	                8     

	2
	Morihepamil 500mg
	Tuýp
	175,000
	180,000
	                3     

	3
	Marvelon
	Hộp
	49,000
	54,000
	              10     

	4
	Merxilon
	Hộp
	69,000
	77,000
	              12     

	5
	Daflon
	Hộp
	168,000
	180,000
	                7     

	6
	Clamoxyl 250mg
	Hộp
	56,000
	61,000
	                9     

	7
	Augmentin 250mg
	Hộp
	122,000
	130,000
	                7     

	8
	Augmentin 500mg
	Hộp
	165,000
	180,000
	                9     

	9
	Augmentin 1g
	Hộp
	248,000
	270,000
	                9     

	10
	Augmentin 625mg
	Hộp
	155,000
	170,000
	              10     

	11
	Ventolin 2.5mg
	Hộp
	140,000
	154,000
	              10     

	12
	Antibio
	Hộp
	205,000
	225,000
	              10     

	13
	Hidrasec
	Hộp
	150,000
	165,000
	              10     

	14
	Gastrofulgite
	Hộp
	83,299
	91,585
	              10     

	15
	Smecta
	Hộp
	94,800
	104,268
	              10     

	16
	Cefalexin 
	Hộp
	74,000
	79,000
	                7     

	17
	Lincomycin
	Hộp
	78,000
	90,000
	              15     

	18
	Loperamid
	Hộp
	15,000
	16,000
	                7     

	19
	Actafulgite
	Hộp
	86,000
	95,000
	              10     

	20
	Cartiligin chai 60 viên
	Chai
	250,000
	264,000
	                6     

	21
	Cartiligin chai 100 viên
	Chai
	370,000
	394,000
	                6     

	22
	Rodogyl
	Hộp
	86,000
	95,000
	              10     

	23
	Diamicron MR
	Hộp
	154,000
	160,000
	                4     

	24
	Prospan
	Lọ
	52,000
	56,000
	                8     

	25
	Muxitux
	Hộp
	58,000
	62,000
	                7     

	26
	Rovamycin 1.5T
	Hộp
	63,000
	66,150
	                5     

	27
	Rovamycin 3T
	Hộp
	78,000
	81,900
	                5     

	28
	Coversyl 5mg
	Lọ
	150,000
	157,500
	                5     

	29
	Coversam 
	Lọ
	190,000
	199,500
	                5     

	30
	Vastaren MR
	Hộp
	137,000
	150,700
	              10     

	31
	Phosphalugen
	Hộp
	84,000
	92,400
	              10     

	32
	Lipanthyl 300mg
	Hộp
	173,000
	190,300
	              10     

	33
	Lipanthyl 200mg
	Hộp
	190,000
	209,000
	              10     

	34
	Tanakan
	Hộp
	110,000
	121,000
	              10     

	35
	Flixonase
	Lọ
	140,000
	150,000
	                7     

	36
	Ospen
	Vỉ
	10,000
	10,500
	                5     

	37
	Standacillin 500mg
	Vỉ
	12,700
	13,000
	                2     

	38
	Seretide 25/250
	Hộp
	278,000
	290,000
	-               1 

	39
	Augementin 50mg
	Hộp
	180,000
	170,000
	-              6     

	40
	Enyd 5
	Hộp
	77,000
	75,000
	-              3     

	41
	Enyd 10
	Hộp
	105,000
	102,000
	-              3     

	42
	Caviton
	Hộp
	138,000
	132,000
	-              4     

	43
	Cipad
	Hộp
	60,000
	57,000
	-              5     

	44
	Fimabut 100mg
	Hộp
	12,000
	11,000
	-              8     

	45
	Fimabut 200mg
	Hộp
	22,000
	21,000
	-              5     

	46
	Maxfexim 100mg
	Hộp
	12,000
	11,000
	-              8     

	47
	Cla 250mg
	Hộp
	22,000
	21,000
	-              5     

	48
	Cefitrix
	Hộp
	75,000
	72,000
	-              4     

	49
	Bondanil
	Hộp
	94,000
	92,000
	-              2     

	50
	B-Raxin
	Hộp
	80,000
	78,000
	-              3     

	51
	Nefianpi
	Hộp
	80,000
	77,000
	-              4     

	52
	Clinda 150mg
	Hộp
	94,000
	92,000
	-              2     

	53
	Clinda 300mg
	Hộp
	165,000
	160,000
	-              3     

	54
	Zithromax
	Hộp
	110,000
	107,000
	-              3     

	55
	Roxythromycin
	Hộp
	70,000
	68,000
	-              3     


 2. Dự báo 
     
Dự báo trong tháng tới, giá các mặt hàng nguyên liệu có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm nhẹ phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài và tỷ giá đồng đôla Mỹ/Euro với đồng Việt Nam. Một số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước có thể tăng do các yếu tố đầu vào cho sản xuất như điện, nguyên phụ liệu, xăng dầu, chi phí vận tải…. Giá một số mặt hàng thuốc nhập khẩu có thể tăng nhẹ do giá nhập khẩu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tăng.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;  

- Tổ Điều hành thị 

  trường trong nước; 
-Cục Quản lý dược;

- Lưu VPHH. 
 
                                                      

                                     
	KT.CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Đức Chính
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